
Tháng 5 năm2024

TRỊ GIÁ XUẤT, NHẬP KHẨU
CHIA THEO TỈNH/THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: USD

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN Cục CNTT & Thống kê Hải quan

Sơ bộ

Biểu số 019.T/BCB-TC

TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 55

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

5 5 thángTháng

An Giang  106.012.690  524.114.014  35.413.825  381.465.432

Bà Rịa - Vũng Tàu  551.142.765  2.790.759.903  714.773.391  3.407.164.343

Bắc Cạn  3.364.248  14.211.168  212.627  2.212.284

Bắc Giang  2.481.460.379  10.582.014.132  2.569.316.149  10.054.267.010

Bạc Liêu  46.684.824  174.038.933  45.226.404  70.681.260

Bắc Ninh  3.149.452.082  14.366.667.247  3.109.137.838  13.111.023.699

Bến Tre  140.890.182  661.427.432  37.703.922  182.421.419

Bình Định  149.935.624  741.037.879  44.558.866  198.502.570

Bình Dương  2.695.519.227  13.411.245.678  2.246.284.867  9.557.180.157

Bình Phước  454.476.498  1.958.062.198  309.008.318  1.401.175.298

Bình Thuận  57.964.391  266.110.118  71.060.444  508.276.440

Cà Mau  79.356.517  340.575.367  44.389.942  67.484.198

Cần Thơ  149.352.852  662.294.508  36.764.259  182.017.991

Cao Bằng  11.358.405  63.562.129  4.090.971  18.409.055

Đà Nẵng  156.760.219  758.467.298  116.613.007  552.321.670

Đắc Nông  9.435.510  47.236.255  2.576.193  16.094.693

Đăk Lăk  157.624.205  856.185.717  53.548.038  209.107.059

Điện Biên  305.669  3.226.015  470.776  8.898.276

Đồng Nai  1.978.186.624  9.291.147.495  1.602.202.404  6.627.535.150

Đồng Tháp  165.812.829  997.355.914  66.370.440  435.229.086

Gia Lai  47.013.130  606.279.109  31.247.180  181.172.182

Hà Giang  26.185.294  68.400.959  1.212.410  5.554.328

Hà Nam  853.134.480  3.695.044.291  819.326.331  3.270.560.184

Hà Nội  1.598.963.442  7.274.164.714  3.553.375.238  16.077.401.943

Hà Tĩnh  184.378.172  960.203.763  308.995.823  1.806.070.364

Hải Dương  841.259.576  3.839.244.980  737.679.323  3.192.845.205

Hải Phòng  2.619.272.071  12.152.382.193  2.030.253.330  10.260.449.700

Hậu Giang  57.281.842  264.529.631  26.879.061  115.726.097

Hòa Bình  43.913.110  221.200.817  45.393.573  188.780.639

Hưng Yên  449.829.160  2.078.382.450  515.831.725  2.179.294.966

Khánh Hòa  229.683.402  986.238.660  175.340.313  573.692.435

Kiên Giang  72.219.158  363.114.595  13.513.827  60.527.024
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TỈNH/THÀNH PHỐ
thángTháng 55

XUẤT KHẨU NHẬP KHẨU

5 5 thángTháng

Kon Tum  17.412.987  185.155.224  3.887.735  20.155.849

Lai Châu  1.055.504  3.704.046  151.496  8.352.093

Lâm Đồng  58.143.571  265.204.226  14.494.282  66.171.739

Lạng Sơn  143.684.599  574.444.118  67.936.196  348.907.796

Lào Cai  239.668.363  682.572.293  39.784.178  199.076.730

Long An  618.094.771  3.003.305.681  472.002.050  2.000.096.374

Nam Định  261.367.761  1.072.070.050  164.833.101  666.480.709

Nghệ An  208.488.078  869.789.399  209.675.585  824.873.514

Ninh Bình  256.045.798  1.145.979.658  262.692.189  1.051.941.755

Ninh Thuận  8.972.122  36.397.571  3.153.320  14.901.803

Phú Thọ  1.305.965.574  5.400.520.433  1.255.461.795  5.341.521.850

Phú Yên  31.124.998  135.524.941  13.219.320  57.101.020

Quảng Bình  12.902.378  78.775.446  58.299.517  154.402.417

Quảng Nam  178.225.185  748.402.790  231.293.824  1.050.406.994

Quảng Ngãi  233.664.918  1.275.951.500  650.874.938  2.364.126.408

Quảng Ninh  609.312.903  2.586.674.895  461.359.089  2.130.093.508

Quảng Trị  25.166.304  137.718.699  25.472.854  132.667.646

Sóc Trăng  187.385.091  741.695.628  16.242.210  79.539.950

Sơn La  1.259.993  12.318.680  509.120  6.798.424

Tây Ninh  697.530.313  3.285.837.102  595.212.044  2.824.453.985

Thái Bình  147.584.254  920.511.324  117.854.902  631.624.203

Thái Nguyên  2.188.224.640  13.148.296.513  1.328.103.641  7.421.743.089

Thanh Hóa  528.798.987  2.283.082.997  1.039.031.845  4.550.473.440

Thừa Thiên - Huế  117.061.624  514.198.943  66.196.357  319.055.742

Tiền Giang  553.578.619  2.459.711.578  342.333.618  1.410.073.852

TP Hồ Chí Minh  2.749.666.605  17.533.940.985  4.489.020.004  22.625.160.231

Trà Vinh  30.920.290  139.016.936  70.555.570  276.986.875

Tuyên Quang  22.899.740  92.033.896  8.880.962  44.260.189

Vĩnh Long  104.817.909  423.593.296  56.369.738  222.368.021

Vĩnh Phúc  1.124.443.347  5.327.414.767  1.266.762.498  5.831.128.381

Yên Bái  35.351.749  176.150.733  22.435.596  86.574.178
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